
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NĂM 2024
(BÁNH NƯỚNG THIỆN CHÍNH)

(Kèm theo Quyết định số  2668/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định)

STT Nội dung Đơn vị
tính

Số
lượng Định mức chi Thành tiền

Tư vấn hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP Bánh nướng Thiện Chính năm 2024

A Tư vấn hoàn thiện hồ sơ 56.110.000

I
Chi phí khảo sát, tổng hợp thông tin và
tư vấn, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện
minh chứng.

4.400.000

1 Chi phí nhân công, công tác phí

Chuyên gia tư vấn mức 3 (3 người x 1
ngày) công 3 1.000.000 3.000.000

Chuyên gia tư vấn mức 4 (1 người x  1
ngày) công 1 600.000 600.000

Thuê phòng ngủ
(4 người x 1 đêm/người) đêm 4 200.000 800.000

II Chi phí tư vấn chuẩn hóa sản phẩm,
tổng hợp, biên tập, biên soạn hồ sơ

47.100.000

1 Làm việc tại văn phòng

Chuyên gia tư vấn mức 3
(3 người x 2 ngày) công 6 1.000.000 6.000.000

Chuyên gia tư vấn mức 4
(1 người x 2 ngày) công 2 600.000 1.200.000

2 Làm việc trực tiếp với đơn vị
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Chuyên gia tư vấn mức 3
(3 người x 1 ngày) công 3 1.000.000 3.000.000

Chuyên gia tư vấn mức 4
(1 người x  1 ngày) công 1 600.000 600.000

Thuê phòng ngủ
(4 người x 1 đêm/người) đêm 4 200.000 800.000

3
Chi phí viết và tư liệu hoá câu chuyện
sản phẩm (tờ rơi, thiết kế hình ảnh
online…)

3.1 Viết câu chuyện sản phẩm

Chuyên gia tư vấn mức 3 (1 người x 2
ngày) công 2 1.000.000 2.000.000

3.2 Tư liệu hoá câu chuyện sản phẩm

Chuyên gia tư vấn mức 3 (1 người x 1
ngày)

ngày/ngư
ời 1 1.000.000 1.000.000

4 Thiết kế bao bì, nhãn mác

Chuyên gia tư vấn mức 3
(1 người x 5 ngày) công 5 1.000.000 5.000.000

5
Đăng ký SHTT và theo dõi bảo hộ. Định
phí trọn gói từ lập hồ sơ - nộp - chỉnh sửa
- theo dõi - phản hồi - xác nhận bảo hộ

Trọn gói 1 25.000.000 25.000.000

6 Đăng ký Mã số Mã vạch

6.1 Chuyên gia tư vấn mức 3
(1 người x 1 ngày) công 1 1.000.000 1.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6.2 Phí đăng ký mã số mã vạch 1 1.500.000 1.500.000

III Chi phí chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ,
đóng quyển, nộp hồ sơ bản cứng 4.610.000

1 Chi phí nhân công, công tác phí

2 Chuyên gia tư vấn mức 3 (3 người x 1
ngày) công 3 1.000.000 3.000.000

3 Chuyên gia tư vấn mức 4 (1 người x  1
ngày) công 1 600.000 600.000

4 Thuê phòng ngủ ( 4 người x 1 đêm/ người) đêm 4 200.000 800.000

5 Chi phí in ấn đóng quyển (2 quyển/hồ sơ
x 300 trang/quyển) trang 600 350 210.000

B Hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể 39.500.000

1

Hộp sản phẩm (Hộp Ivory 350  in offser
4 màu  1 mặt cán mờ, hộp nhựa tròn
đựng bánh, Bao bì đựng bánh trung thu
cấu trúc 2 lớp OPP/CPP)

Hộp 1500 15.000 22.500.000

2 Túi quà tặng Túi 1000 15.000 15.000.000

3 Tờ rơi  (Tờ rơi A4 gập, cách điệu, 2 mặt,
4 màu - gắn liền với bao bì sản phẩm) tờ rơi 1000 2.000 2.000.000

C Chi khác 4.000.000
Thẩm định giá trọn gói 1 4.000.000 4.000.000

Tổng 99.610.000 
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Căn cứ

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 4 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Mục b, Khoản 2, điều 7, Thông tư 40/2017/TT-BTC,

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NĂM 2024
(BÁNH NƯỚNG THIỆN CHÍNH)

(Kèm theo Quyết định số  2668/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định)

Tư vấn hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP Bánh nướng Thiện Chính năm 2024
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Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 4 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Mục b, Khoản 2, điều 7, Thông tư 40/2017/TT-BTC,

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 2 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Khoản e, điều 87 thông tư 55/2023/TT-BTC

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)
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thực tế

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 3 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH - Mức lương, thù lao
tính theo ngày của chuyên gia mức 4 (Khoản 3, điều 3 và khoản

2, điều 4)

Theo Mục b, Khoản 2, điều 7, Thông tư 40/2017/TT-BTC,

Theo thực tế

Tư liệu hóa CCSP: Tờ rơi + In ấn 1000 bản. Theo thông tư số
18/2021/TT-BTTTT

Căn cứ chi: mục c, d khoản 2, điều 87 thông tư thông tư
55/2023/TT-BTC (cơ sở tại mục d, khoản 4, điều 12, thông tư

05/2022/TT-BNNPTNT)
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